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NỘI DUNG
	
THỨ 2
	
THỨ 3
	
THỨ 4
	
THỨ 5
	
THỨ 6

	
Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép với người lớn.
- Trò chuyện nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về những con vật nuôi trong gia đình.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương động vật.


	
Thể dục sáng
	
- Đi các kiểu chân.
- BTPTC.


	
Hoạt động học:

Nội dung 1
	
PT NHẬN THỨC

TÌM HIỂU CHÚ CHÓ, CHÚ MÈO
        

	
PT NHẬN THỨC

NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG 1,2 VÀ ĐẾM ĐẾN 2



	
PT NGÔN NGỮ

TRUYỆN
BA CHÚ HEO CON


	
PT THỂ CHẤT

NÉM TRÚNG ĐÍCH
	
PT THẨM MỸ

VĐTN BÀI HÁT
KÌA CON BƯỚM VÀNG

	

Nội dung 2
	
PT THẨM MỸ

VĐTN BÀI HÁT
GÀ TRỐNG, MÈO CON VÀ CÚN CON.

	
BT TOÁN

ĐẾM VÀ KHOANH TRÒN NHÓM CÓ SỐ LƯỢNG 2

	
BT TC-KNXH

YÊU THƯƠNG ĐỘNG VẬT
	
PT NHẬN THỨC

BÉ CHĂM SÓC VẬT NUÔI
	
BT TẠO HÌNH

IN BỘ LÔNG CON GÀ

	

Chơi góc
	
- Góc phân vai:  chuẩn bị đồ dùng gia đình: tạp dề, nồi, chén, ly, một số rau, củ, trái cây, trang phục bác sĩ, đồ dùng bác sĩ.

- Góc xây dựng: các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, các loại hình học khác nhau, hàng rào, cây xanh. Tận dụng các NVL mở như thùng cattoong, lon sữa làm môi trường sống cho các con vật nuôi tròn gia đình.
- Góc thư viện: chuẩn bị rối que, sách truyện liên quan đến các con vật nuôi trong nhà.
- Góc tạo hình: Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi góc tạo hình (trẻ biết vẽ những nét cơ bản để tạo thành con vật nuôi trong nhà).
- Góc âm nhạc: trống lắc, phách tre, dụng cụ âm nhạc, trang phục, nhạc bé biễu diễn, múa hát vận động theo nhạc bài hát: Gà trống, mèo con và cún con, Rửa mặt như mèo….


	
Chơi ngoài trời
	
- Quan sát thiên nhiên: quan sát cây khế.
- Chơi các trò chơi dân gian: nhảy qua dây, mèo đuổi chuột.
- Chơi trò chơi vận động: chuyền bóng qua đầu. 
- Chơi các trò chơi trong sân trường: đọc truyện góc đọc sách sân trường.

	
- Quan sát xã hội: quan sát đồ chơi sân trường.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: kéo co, bịt mắt bắt dê.
- Chơi trò chơi vận động: bật liên tục qua vòng.
- Chơi với đồ chơi ngoài trời: cầu tuột, đu dây, leo thang...
	
- Quan sát thiên nhiên: Quan sát hồ cá.
- Chơi các trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây.
- Chơi trò chơi vận động: bật liên tục qua vòng, đi thăng bằng trên đường thẳng. 
- Chơi các trò chơi trong sân trường: cầu tuột, leo bậc thang, xích đu.

	
- Quan sát thiên nhiên: Quan sát hoa vườn trường.
- Trò chơi dân gian: ném còn, nhảy bao bố.
- Chơi trò chơi vận động: chạy nhanh tiếp xức trồng cây.
- Chơi các trò chơi trong sân trường: đọc truyện góc đọc sách sân trường.


	
- Quan sát xã hội: góc đọc sách của trường.
- Trò chơi dân gian: mèo đuổi chuột, ném còn.
- Chơi trò chơi vận động: ném túi cát, bóng tròn to
- Chơi tự do: Cầu tuột, bập bênh, xích đu,...

	Ăn ngủ, vệ sinh
	-  Tập cho trẻ sử dụng giấy, khăn để vệ sinh mũi. 
- Trẻ rửa tay, lau mặt, cởi mặc quần áo với sự giúp đỡ của cô.
- Làm quen món ăn, tự xúc cơm ăn có sự giúp đỡ của cô.
- Trẻ biết phụ giúp cô xếp ghế vào bàn ăn.
- Trẻ biết nằm đúng tư thế khi ngủ.
- Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ.


	Sinh hoạt chiều
	
 - Trò chuyện 1 số con vật nuôi trong nhà.


	
Đọc thơ: Đàn gà con, ong và bướm.
	

Kể lại chuyện: Ba chú heo con.
	

Bé làm bài tập toán tư duy
	
Xem video về các con vật nuôi trong gia đình.



